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AGB Above-ground Biomass: Sinh khô i trên mặt đất rừng 

AGTB Above-ground Timber Biomass: Sinh khô i cây gỗ trên mặt đất rừng 

AGTC Above-ground Timber Carbon: Lượng Carbon của cây gỗ trên mặt đất rừng 

AGBB Above-ground Bamboo Biomass: Sinh khô i tre lồ ô trên mặt đất rừng 

AGBC Above-ground Bamboo Carbon: Lượng Carbon trong tre lồ ô trên mặt đất rừng 

BB Below-ground Biomass: Sinh khô  i dưới mặt đất rừng 

BC Below-ground Carbon: Lượng Carbon dưới mặt đất rừng 

BGB Below-ground Biomass: Sinh khô  i dưới mặt đất rừng 

BGC Below-ground Carbon: Lượng Carbon dưới mặt đất rừng 

DBH Diameter at breast height:  ường kinh ngang ngực 

DPC                 ’          : U                     n 

EF Emission Factor: Nhân tô  phát thải 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations: Tô  chức Nông Lương của Liên Hiệp 

Quốc 

FC Forest Company: Công ty Lâm nghiê  p 

FIPI Forest Inventory and Planning Institute: Viê  n Điều tra Quy hoạch rừng 

FPD Forest Protection Department: Cu c Kiểm lâm/hạt kiểm lâm 

GIS Geographic Information System: Hê   thống thông tin địa lý 

GPS Global Positioning System: Hê   thống định vị toàn cầu 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change: Hô i đồng quốc tế về biến đổi khí hậu 

LMS Land Monitoring System: Hê  thống giám sát đất đai 

MRV Measurement, Reporting and Verification:     ường, Báo cáo và Thẩm định 

NFI National Forest Inventory:     u tra rừng quốc gia 

NRIS National REDD+ Information System: Hê   thống thông tin REDD+ quốc gia 

PCM Participatory Carbon Monitoring: Gia m sát carbon rừng có sự tham gia 

PFMB Protective Forest Management Boards: Ban Qua n lý rừng phòng hộ 

PPC                   ’          : U y ban nhân dân tỉnh 

REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: Gia m phát thải khí gây hiệu ứng 

nhà kính từ suy thoái và mất rừng 

SDOF Sub-department of Forestry: Chi cu  c Lâm nghiệp 

SOC Soil Organic Carbon: Lượng carbon hữu cơ trong đất. 

UN-REDD United Nations – REDD: Chương trình REDD Liên Hiệp Quốc 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change: H     đ                L    H     

Q               đ            u 
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1            

1.1           REDD+             MRV      gia  

Với kết quả thương lượng thành công thể hiện trong Hiệp định khung của Liên Hiệp Quốc về biến 

đổi khí hậu (UNFCCC), một nguồn tài chính hoặc thị trường carbon quốc tế cho chương trình “Giảm 

phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ suy thoái và mất rừng + bảo tồn đa dạng sinh học – REDD +” 

có khả năng được thực hiện. Điều này sẽ mang đến một cơ hội cho các quốc gia đang phát triển như 

Việt Nam nhận được sự chi trả từ các nước phát triển thông qua thực hiện các hoạt động của chương 

trình REDD+, bao gồm: 

 Giảm phát thải từ mất rừng 

 Giảm phát thải từ suy thoái rừng 

 Bảo tồn các bể chứa carbon rừng 

 Quản lý rừng bền vững 

 Gia tăng lượng carbon trong các bể chứa carbon rừng 

Để nhận được sự chi trả, các quốc gia đang phát triển sẽ cần phải đưa ra bằng chứng từ “các kết 

quả dựa vào các hành động”.  Hệ thống MRV quốc gia sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa ra bằng 

chứng này. Theo yêu cầu của UNFCCC, hệ thống MRV quốc gia sẽ cần  

“                   1                   2              3                        

           4                                                                   

                        5,                                      6.”  

Ở Việt Nam, các bên liên quan hiện đang được khuyến khích thảo luận để phát triển hệ thống 

MRV quốc gia với cơ sở dữ liệu không gian địa lý kết hợp với dữ liệu được thu thập tại cấp quốc gia 

và khu vực. Hệ thống MRV của Việt Nam sẽ là cơ sở cho 4 lĩnh vực nền tảng sau. 

 H                          LMS) để thẩm định các dữ liệu thay đổi – diện tích rừng và sự biến 

đổi rừng; 

                             dựa trên điều tra rừng quốc gia đa m c đích (NFI) và giám sát 

carbon rừng có sự tham gia (PCM) để thẩm định trữ lượng carbon và sự thay đổi của nó (ví d : 

nhân tố gây phát thải (EF)); 

                                để ước tính và báo cáo phát thải do con người từ các nguồn và 

các bể chứa. 

                    REDD+          (NRIS) để chia s  thông tin về rừng và các vấn đề liên 

quan đến REDD+,  cho ph p sự tham gia của các bên liên quan và bảo đảm việc thực hiện chính 

                                                      
1                                                                                                                                           
                                  .  
2                                                                                                                                    
                                                                                                                                
                                                                                     
3                                                                                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                   
4                                                                                                                                         
                                                          
5                                                                                                                                  
                                                                                                          
6                                                                                                                                  
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sách và giải pháp REDD+ quốc gia, bao gồm độ vững ch c, là dựa trên kết quả thông qua việc 

thực hiện tất cả các hoạt động của REDD+ và tất cả các vấn đề liên quan đến rừng. 

Hệ thống MRV quốc gia đang được lập kế hoạch để phát triển thành các giai đoạn và nhằm vào 

m c đích thiết lập một khung làm việc, trong đó sẽ báo cáo đầy đủ các hoạt động điều hành dựa trên 

cơ chế REDD+ trong một khoảng thời gian từ ba đến năm năm. 

1.2                PCM 

Sau đây là một số các nguyên t c cơ bản của PCM cho REDD+, nó được áp d ng như là cơ sở để 

phát triển tài liệu hướng dẫn này.  

 S          : PCM dựa trên các nguyên t c của sự tham gia trong quản lý rừng, bao gồm giám 

sát carbon (sinh khối) rừng. Ngoài các lý do được viện dẫn trong phần “M c tiêu của PCM”, 

PCM còn là một cách có ý nghĩa để nâng cao nhận thức của các cộng đồng thông qua sự hiểu biết 

của con người về giá trị môi trường của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, và làm thế nào để 

họ có thể cải thiện tốt hơn việc quản lý rừng để cho m c đích lưu giữ carbon và các m c đích 

khác. Đồng thời, kinh nghiệm hợp tác trong công việc sẽ th c đẩy văn hóa của sự hợp tác giữa các 

cộng đồng và các chủ rừng, giữa nhân viên nhà nước địa phương với các tổ chức quốc gia chịu 

trách nhiệm liên quan đến PCM.  

                                : Bối cảnh hiện tại của Việt Nam, phương pháp PCM phải đủ 

đơn giản để cho các cộng đồng thực hiện với sự tập huấn và trợ gi p của các tổ chức k  thuật lâm 

nghiệp. Do vậy phát triển các công c  tập huấn đơn giản d  hiểu sẽ trở nên rất cần thiết. 

                              ian: Đạt được hiệu quả về chi phí và thời gian trong tiến trình c ng 

là một nguyên t c quan trọng. PCM sẽ là một hoạt động bổ sung hàng đầu để cho cộng đồng thực 

hành quản lý rừng thường  uyên và sinh kế của cộng đồng dựa vào sản phẩm khác từ rừng được 

tạo ra, hiệu quả về thời gian sẽ là nhân tố quan trọng và ảnh hưởng đến sự cam kết tham gia của 

cộng đồng. Hiệu quả về chi phí là một điều đặc biệt cần quan tâm trong lựa chọn các d ng c  và 

thiết bị để áp d ng, đặc biệt là cho đến khi sự chi trả từ chương trình REDD+ được tiến hành có 

thể đáp ứng được các phí đầu tư. Chi trả cho các thành viên cộng đồng tham gia trong PCM hiện 

tại đang được cân nh c trong chiến lược REDD+ ở Việt Nam. Chi trả này được  em   t như là 

“chi trả cho sự tham gia” và sẽ được tính toán ở mức tối thiểu  của chi phí được tạm ứng trước đối 

với các cộng đồng sẽ tham gia trong REDD+, trước khi chi trả được thực hiện. 

                       : Để bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu, phương pháp PCM b t buộc phải ph  

hợp với hướng dẫn của  PCC. Đồng thời trong bối cảnh của hệ thống MRV quốc gia, dữ liệu thu 

được từ PCM sẽ được tổng hợp với các thành tố khác của hệ thống MRV, tạo nên cơ chế phản hồi 

về độ tin cậy của dữ liệu PCM
7
. 

1.3                                                  (PCM) 

Về tiềm năng, một nguồn lực quan trọng và rộng lớn để cung cấp thông tin cho hệ thống MRV 

quốc gia là những người quản lý rừng – bao gồm cộng đồng và hộ gia đình. PCM thừa nhận và  ác 

định sự tham gia của cộng đồng, hộ gia đình và các bên liên quan khác ở cấp địa phương vào tiến 

trình quản lý rừng (sau đây được gọi chung là “cộng đồng”) trong giám sát trữ lượng carbon rừng.  

                                                      
7                                                                                                                                      
                                                                                                                             –        
                                                                                                                                        
                                                                                                                              -
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PCM được  em   t như một cơ chế quan trọng cho REDD+ bởi các lý do và giá trị sau đây 

(Skutsch M. và McCall M.K):  

 Sự thay đổi trữ lượng carbon của các khu rừng được quản lý theo định k  đo tính đặc th  sẽ là rất 

nh  để có thể phát hiện một cách chính  ác thông qua công nghệ vi n thám từ ảnh vệ tinh. Điều 

tra rừng quốc gia sẽ thu thập dữ liệu có độ tin cậy cao, nhưng với độ phân giải thấp và không đủ 

theo không gian và thời gian để có thể thu được sự thay đổi sinh khối ở địa phương một cách 

thích hợp. Các thay đổi cần được đo lường trên mặt đất ở các đối tượng khác nhau để đạt được độ 

tin cậy có thể chấp nhận được. 

 Huy động các cộng đồng có thể đạt được hiệu quả chi phí nếu so với việc s  d ng các nhà điều tra 

chuyên nghiệp trong thiết lập các cuộc khảo sát trên mặt đất. 

 Sự hiểu biết của cộng đồng về giám sát carbon sẽ tác động như là một động viên th c đẩy cho 

việc cải thiện hơn nữa việc quản lý rừng, bằng cách đó bảo đảm cho việc chi trả carbon sau này. 

 Thu h t cộng đồng trong giám sát carbon sẽ nâng cao khả năng việc chi trả carbon nhận được tại 

cấp quốc gia sẽ được phân bổ  uống cộng đồng ở cấp độ địa phương.  

1.4                PCM                REDD+          

Một khi giám sát carbon và rừng sẽ được thực hiện bởi tất cả các chủ rừng, thực hành PCM sẽ 

được phát triển có ý nghĩa bởi nhóm m c tiêu là “cộng đồng” – bao gồm hộ gia đình, các nhóm dân 

cư địa phương – như là người thực hiện. Trong bối cảnh của Việt Nam, điều này bao gồm các đối 

tượng sau đây: 

 Hộ gia đình là chủ rừng được giao rừng và được cấp sổ đ  

 Các nhóm cộng đồng quản lý rừng được giao rừng với sổ đ 
8
 

 Hộ gia đình quản lý rừng thông qua hợp đồng với các chủ rừng khác (ví d  như là Ban quản lý 

rừng phòng hộ (PFMBs), Công ty Lâm nghiệp, Vườn Quốc Gia) 

1.5          PCM              MRV  

Theo các thảo luận hiện tại, dữ liệu giám sát sinh khối sẽ được thu thập theo hai cấp độ: 

           Thông qua PCM thu h t các thành viên trong chương trình REDD+ quốc gia, dữ liệu 

biến động và các nhân tố phát thải sẽ được thu thập với số ô mẫu bảo đảm độ tin cậy về thống kê. 

         : Để có được dữ liệu quốc gia toàn diện, dữ liệu biến động rừng sẽ được thu thập một 

cách sơ cấp thông qua hệ thống giám sát mặt đất dựa vào ảnh vệ tinh, trong khi đó các nhân tố 

phát thải sẽ được dựa vào dữ liệu thu thập từ điều tra rừng quốc gia (NFI). 

Việc giám sát rừng để tạo ra dữ liệu ở cấp độ 1 sẽ được thiết lập thông qua thu h t các chủ rừng 

điều tra mặt đất – bao gồm PCM. Dữ liệu cấp độ 1 sẽ được giới hạn như là cơ sở để đo lường diện tích 

rừng và ước tính sinh khối cho từng đơn vị quản lý rừng và theo các lớp/khối/trạng thái đồng nhất ở 

từng v ng sinh thái
9
.  

Tuy vậy, dữ liệu thu thập được sẽ có khối lượng và số lượng ô mẫu rất lớn để bảo đảm tiêu chuẩn 

thống kê. Có thể lên đến hàng triệu ô mẫu được đo tính hàng năm, nếu tất cả hộ gia đình quản lý rừng 

ở Việt Nam tham gia vào tiến trình này. 

                                                      
8                                                                                                                                 
                                                                                                            p theo 

9                                                                                                                                     
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Dữ liệu ở cấp độ 1 là không đủ để ước tính sinh khối, và dữ liệu bổ sung sẽ lấy từ cấp độ 2. NF  

sẽ cung cấp dữ liệu bổ sung (cấp độ 2) để chuyển đổi dữ liệu cấp độ 1 sang ước tính carbon.  

1.6                                    

Tài liệu k  thuật này được phát triển nhằm khái quát thủ t c cần thiết để định hướng cho cộng 

động trong các bước và các hoạt động của PCM và cách thực thi trong thực tế.
10
 
11
  

Tài liệu hướng dẫn này được phát triển cho cán bộ lâm nghiệp địa phương (bao gồm nhân viên 

lâm nghiệp ở các cấp tỉnh, huyện,  ã và nhân viên của các ban quản lý rừng), những người có thể đào 

tạo và hỗ trợ cho tiến PCM trong thực tế với các nhóm đối tượng nói trên, thu h t họ trong khởi 

 ướng PCM về mặt phương pháp, k  năng và áp d ng k  thuật cho điều tra đơn giản để tạo ra được 

dữ liệu đáng tin cậy về trữ lượng carbon. 

Đối tượng s  d ng trực tiếp tài liệu này là cán bộ lâm nghiệp địa phương, người sẽ được giao 

nhiệm v  đào tạo và hỗ trợ cho tiến trình PCM. Họ có thể ở các cấp tỉnh, huyện,  ã, thuộc Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (DARD) và Chi c c lâm nghiệp (DoF) như là các tổ chức khuyến nôgn 

lâm, kiểm lâm, cán bộ lâm nghiệp của công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng cộng đồng. 

Để ứng d ng vào thực tế PCM, các tài liệu bổ sung sẽ được phát triển cho từng nhiệm v  c  thể 

trong PCM. Đặc biệt là dự kiến sẽ có ba tài liệu sau: 

1. Tài liệu hiện trường để s  d ng cho các nhóm PCM (cộng đồng địa phương) 

2. Tài liệu hướng dẫn cho người hướng dẫn/th c đẩy (cán bộ của FCs, PFMBs, DOF và 

FPD cấp huyện); 

3. Tài liệu về thủ t c/tiến trình cho các nhà quản lý cấp tỉnh về PCM (SDOF, FPD, DARD). 

Tài liệu này cung cấp một cách tổng quan về PCM và nó như là một cơ sở để phát triển các tài 

liệu nói trên. Nó c ng có thể là một công c  hữu ích để có được sự hiểu biết về điều tra rừng đơn giản 

cho bất k  cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến REDD+. Tài liệu này c ng có thể được s  d ng 

để giảng dạy về REDD+ tại các trường đại học, cao đẳng và trung học lâm nghiệp. 

 

                                                      
10 T                                                                                                            t                     
                                                                                                                                        
                                                                                                                                     
                                                                                                        
11                                                                                                                                         
                                                                                                                                     
                             (Bhishma           , 2010, ABSAB, FECOFUN, ICIMOD, Norad)                                            
                                     (McDicken, K.G., 1997)                                                                       
                                          (Silva H.P., 2010). 
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1.7                  PCM 

 

1.7.1                          

Có hai nhóm dữ liệu lớn cần đo tính là:   

 Thay đổi diện tích rừng (Activity Data): 

 Diện tích rừng của từng đơn vị quản lý rừng, từng v ng sinh thái,  ác định m c tiêu quản lý 

(năm đầu tiên) 

 Diện tích thay đổi trong s  d ng đất rừng (các năm tiếp theo) của từng đơn vị quản lý rừng, 

từng v ng sinh thái. 

 Đo tính các nhân tố cơ bản của rừng để ước tính sinh khối (sẽ được chuyển sang nhân tố phát thát 

(EF)). Trong   bể chứa carbon rừng thì bể chứa trên mặt đất (cây và tre lồ ô) là quan trọng nhất. 

Cây gỗ chết, thảm m c c ng có thể được đo tính nhưng ở mức độ r t mẫu ít hơn. Đo tính sinh 

khối dưới mặt đất nằm ngoài phạm vi của PCM 

Tiến trình áp d ng PCM được tiến hành từng bước đơn giản dựa vào nguyên t c, tiêu chuẩn, k  

thuật điều tra rừng và được tiến hành bởi chủ rừng địa phương sau khi được đào tạo về phương pháp. 

1.7.2                   PCM 

Về nguyên t c, số liệu từ PCM thu thập được càng nhiều thì càng làm vững ch c hơn cho số liệu 

để báo cáo về carbon rừng quốc gia. Từ quan điểm này, PCM được đề  uất tiến hành như là một hoạt 

động liên t c với sự tham gia của cán bộ lâm nghiệp địa phương và các cộng đồng dân cư. Để tiết 

kiệm thời gian và nguồn lực, một cách lý tưởng PCM cần được kết hợp với các hoạt động quản lý bảo 

vệ rừng khác. Một khi PCM không chiếm quá nhiều thời gian – sẽ đạt được sự thích hợp ở địa phương  

– nó có thể d  dàng lồng gh p trong các hoạt động khác (ví d  như kiểm tra ranh giới rừng, phòng 

chống cháy rừng, làm giàu rừng, tỉa thưa rừng, thu thập lâm sản ngoài gỗ). 

Trong bất k  tình huống nào có sự thay đổi về diện tích và phương thức s  d ng rừng, thì cần 

được báo cáo ít nhất là hàng năm. 

Trong tài liệu này, thuật ngữ “năm đầu tiên” và “năm kế tiếp theo” được hiểu là ở đâu PCM sẽ 

được thực hiện hàng năm với sự tham gia của các chủ rừng để báo cáo về các lô rừng của họ. Các 

nhân tố cố định chỉ sẽ cần đo tính và báo cáo trong năm đầu tiên và được đơn giản hóa, hoặc sẽ không 

cần đo tính ở các năm tiếp theo nếu việc s  d ng rừng là được duy trì thích hợp. 

Giai đoạn 
1 

•      n   :   o   o     i    c   y PCM,     t   p    m PCM 

Giai đoạn 
2 

•    nh    ng PCM:   o   o   t   u    thu    p       u 

Giai đoạn 
3 

•      n khai PCM trên    n     ng:    tính   c lô   ng -     t   p   c ô 
  u - thu    p       u trên ô   u 

Giai đoạn 
4 

•    ng   p: Phân tích       n          u 
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Định k  thực hiện PCM sẽ cần cân nh c trong phạm vi bối cảnh rộng của hệ thống MRV và báo 

cáo. Phiên bản tiếp theo của tài liệu hướng dẫn này sẽ cập nhật thêm về khái cạnh này. 

2         PCM  

Trước khi tổ chức trình di n, thực hiện PCM trên hiện trường, cần thiết có sự tổ chức và chuẩn bị 

cho các hoạt động sẽ di n ra. 

2.1           

2.1.1                                    

PCM sẽ được thực hiện bởi các cộng đồng địa phương hoặc các chủ rừng (hộ gia đình hoặc các 

nhóm cộng đồng, chủ rừng), nhưng sự điều phối và quản lý dữ liệu cần được tổ chức ở cấp cao hơn. 

Đề  uất rằng điều phối chung do cấp tỉnh chủ trì, lập kế hoạch quản lý rừng sẽ được tiến hành ở cấp 

huyện, trong khi đó việc quản lý dữ liệu có thể được tiến hành bởi các cơ quan chủ rừng (Ban quản lý 

rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp) hoặc phòng nông nghiệp của huyện cho các chủ rừng nh . 

Ở Việt Nam, bộ phận quản lý rừng cấp tỉnh và huyện như là Chi c c lâm nghiệp trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hạt kiểm lâm, và tất cả báo cáo sẽ được g i đến UBND tỉnh 

và huyện. 

Nhiệm v  của cấp tỉnh như sau: 

 Tổ chức đào tạo cho người đào tạo (ToT) về PCM để chuẩn bị cho việc  ác định cán bộ cấp tỉnh 

nào chịu trách nhiệm tập huấn về PCM và  ác định nhân viên ở cấp huyện,  ã, ban quản lý rừng 

phòng hộ, công ty lâm nghiệp tham gia trong tiến hành trình di n, giới thiệu và tiến hành PCM;  

 Mỗi năm, cần  ác định số lượng các ô mẫu cần phải đo tính cho từng v ng sinh thái; 

 Tập hợp dữ liệu trong phạm vi tỉnh để báo cáo cấp tỉnh. 

 

Nhiệm v  của cấp huyện bao gồm: 

 Duy trì lịch trình thực hiện PCM trên hiện trường trong phạm vi huyện mình (để tổ chức luân 

chuyển việc s  d ng các công c , thiết bị và giám sát bởi cấp huyện, tỉnh, ban quản lý rừng phòng 

hộ, công ty lâm nghiệp); 

 Chuẩn bị, s p  ếp và duy trì, phân bổ thiết bị, d ng c ;  

 Tập hợp dữ liệu trong phạm vi huyện và báo cáo cấp huyện.   

Các nhiệm v  khác sẽ do cấp tỉnh và huyện chịu trách nhiệm bao gồm cung cấp thông tin về các 

chính sách, luật pháp liên quan, c ng như thông tin về REDD+ và PCM đến cấp  ã và người quản lý 

rừng một cách thích hợp. 

2.1.2                        

Định hướng về PCM và trình di n trên hiện trường sẽ cần được tổ chức ở cấp quản lý gần nhất 

với cộng đồng, c ng như cần có sự hợp tác chặt chẽ với các đơn vị quản lý rừng và cộng đồng khác 

nhau. Trên quan điểm này, tổ chức định hướng và trình di n thực tế PCM được đề nghị tiến hành ở 

cấp thôn. Nơi mà các đơn vị quản lý rừng (ví d  như công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, 

vườn quốc gia, rừng cộng đồng) có thể có diện tích bao phủ rộng hơn diện tích của một thôn, trong 

trường hợp này các đơn vị quản lý rừng có thể làm tương tự như ở một thôn, và khi đó nhân viên của 

các đơn vị này sẽ đóng vai trò như các thành viên cấp thôn.  
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2.1.3                   PCM 

Rừng được quản lý bởi cá nhân hộ 

gia đình 

Trưởng thôn với sự tư vấn của cán bộ kiểm lâm địa bàn cấp  ã 

để điều phối các hộ hoặc các nhóm hộ quản lý rừng thực hiện 

PCM 

Rừng được quản lý bởi Ban quản 

lý rừng phòng hộ, Công ty lâm 

nghiệp hoặc Vườn Quốc gia 

Thành viên lãnh đạo của các chủ rừng này sẽ tổ chức PCM 

 

Rừng do cộng đồng quản lý 

 

Ban quản lý rừng cộng đồng sẽ tiến hành PCM với sự tư vấn 

của cán bộ lâm nghiệp cấp huyện hoặc  ã hoặc đơn vị hợp đồng 

tư vấn bên ngoài. 

 

Nhiệm v  chung của thôn (hoặc đơn vị quản lý rừng) bao gồm: 

 Thiết lập nhóm tiến hành PCM 

 Tổ chức định hướng PCM và tập huấn về phương pháp PCM 

 Cung cấp dữ liệu đầu vào của hệ thống dữ liệu đang quản lý 

 Tổ chức các hoạt động tiếp theo để  em   t số liệu và thu nhận các ý kiến phản hồi từ các thành 

viên tham gia 

  

Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty lâm nghiệp, Vườn Quốc gia cần thu h t nhân viên của họ (số 

lượng t y thuộc vào quy mô của rừng và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rừng) vào đào tạo 

PCM để có thể cung cấp sự hỗ trợ cho các cộng đồng (nơi mà cộng đồng hợp đồng bảo vệ rừng) để họ 

có thể thực hiện PCM. 

2.1.4                                                                       

Th c đẩy viên là người hướng dẫn các thành viên để đạt được m c tiêu của hoạt động, trong 

trường hợp này là đạt được m c tiêu của PCM. Đề nghị cán bộ cấp tỉnh, huyện và các nhân viên địa 

phương khác cần được đào tạo trở thành cán bộ PCM không chỉ về mặt k  năng k  thuật, kiến thức 

PCM mà còn như là một th c đẩy viên để hướng dẫn tiến trình PCM trong thực tế. 

Người th c đẩy cần có k  năng giao tiếp tốt như có thái độ tôn trọng, cởi mở và tạo ra môi trường 

học tập, và tốt nhất là tạo ra được sự hợp hợp tác chặt ch  giữa cộng đồng với các nhân viên lâm 

nghiệp địa phương. Người th c đẩy cần được trang bị các k  năng cần thiết đó và cần có sự nhạy cảm 

trong giao tiếp với các nhóm người khác nhau về học vấn, tuổi tác, giới và trình độ hiểu biết. 

2.1.5 T                  PCM 

Được  em như là đơn vị chủ đạo để tiến hành PCM trong thực tế, các nhóm cần được thiết lập 

bao gồm: 

 Các hộ gia đình liên quan đến quản lý rừng (hoặc là được giao quản lý bảo vệ rừng theo hợp 

đồng): Thông thường các hộ thường hoạt động quản lý rừng theo nhóm/tổ. Trong trường hợp này, 

các nhóm/tổ hộ như vậy được  em như là một nhóm thực hiện PCM. Một cách lý tưởng là có 

khoảng   – 1  thành viên trong một nhóm, trong đó bao gồm ít nhất 2 thành viên được tham gia 

đào tạo về k  năng th c đẩy và có hiểu biết lý thuyết, phương pháp PCM.  

 Rừng được quản lý bởi cộng đồng: Thông thường, rừng cộng đồng có ban quản lý với   –   thành 

viên và các thành viên không trong ban. Đối với đơn vị quản lý rừng này, một nhóm   – 1  người 
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được thiết lập thành nhóm PCM, bao gồm tối thiểu 2 người từ ban quản lý được tham gia đào tạo 

k  năng th c đẩy PCM để có hiểu biết về phương pháp. 

Mỗi nhóm cần có một người làm nhóm trưởng và người này có hiểu biết đầy đủ về tiến trình 

PCM. Lý tưởng là các thành viên khác trong nhóm c ng nhận được sự đài tạo đầy đủ như vậy. 

2.1.6                                                

Chuẩn bị đầu vào về cơ sở vật chất k  thuật (bản đồ, vật liệu và thiết bị) là được thực hiện bởi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, với sự tư vấn của các cơ quan k  thuật khác. 

                                                     : S  d ng bản đồ phân loại trạng thái 

rừng của cơ quan chuyên môn (như Viện Điều tra Quy hoạch rừng), trong đó có các lớp bản đồ 

như v ng sinh thái, chủ rừng, chia thành bốn nhóm trạng thái chính (rừng nguyên sinh, thứ sinh 

(đã khai thác và s  d ng đa m c đích), rừng tái sinh và đất không có rừng). Bản đồ này sẽ được 

s  d ng cho việc thiết lập hệ thống ô mẫu. 

                     : Để mỗi nhóm PCM có thể tổ chức điều tra, cần có các thiết bị thích hợp. 

Việc mua s m và bảo quản các thiết bị này tốt nhất là do phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn cấp huyện; và với nhiều nhóm điều tra trong các thời điểm, thiết bị có thể được s  d ng quay 

vòng. Hầu hết các thiết bị này có ở địa phương. Tuy vậy, một số d ng c  có thể khó mua ở địa 

phương , ví d  như GPS và máy địa bàn – đo cao. 

 

Danh m c các thiết bị, vật liệu cần thiết:  

 GPS để giám sát ranh giới rừng và  ác định vị trí ô mẫu 

 Thước đo dài để  ác định bán kính ô mẫu 

 Thước chữ A để  ác định đô dốc 

 Thước đo đường kính (DBH) 

 Phiếu ghi số liệu, có thể là: 

 Bảng và phiếu, b t 

 Máy tính hiện trường 

2.2                                   

Trước khi thực hiện PCM trên hiện trường, cấu phần trong lớp học được tổ chức để định hướng 

cho các thành viên nhóm PCM về phương pháp và lý thuyết. Lớp học định hướng này cần được tổ 

chức tại cấp  ã hoặc đơn vị quản lý rừng và được th c đẩy bởi cán bộ lâm nghiệp địa phương – những 

người đã được đào tạo về k  năng th c đẩy PCM, lý tưởng đây là những cán bộ ở cấp tỉnh và huyện 

hoặc được hỗ trợ từ bộ phận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tỉnh. 

Sau tập huấn, các thành viên cần có khả năng thông tin và trình di n cho các thành viên khác của 

nhóm PCM về các nội dung chính sau: 

 Tại sao cần thiết phải tiến hành PCM? 

 Các bước của điều tra khảo sát trong PCM 

 S  d ng GPS và các d ng c  thiết bị khác 

 Thiết lập ô mẫu 

 Đo tính trong ô mẫu 

 Báo cáo dữ liệu thu thập 

 S  d ng các dữ liệu đã thu thập 
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Mỗi cấu phần tập huấn định hướng cần bao gồm người th c đẩy, trợ lý k  thuật (ít nhất một 

người) và thành viên tham gia: 

 Đại diện của mỗi nhóm PCM (ít nhất 2 người cho một nhóm) 

 Người th c đẩy: Cán bộ lâm nghiệp địa phương từ tỉnh, huyện,  ã hoặc từ các đơn vị quản lý rừng 

(như Ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp), đây là những người đã được đào tạo về k  

năng th c đẩy PCM 

 Trợ lý k  thuật: Cán bộ lâm nghiệp địa phương từ tỉnh, huyện,  ã, cơ quan điều tra rừng hoặc từ 

các đơn vị quản lý rừng (như Ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp), đây là những 

người đã được đào tạo về k  năng th c đẩy PCM. 

Các chủ đề của cấu phần định hướng: 

  ác định ranh giới của các đơn vị quản lý rừng (và diện tích theo hợp đồng bảo vệ rừng với hộ 

gia đình nếu có) trên bản đồ hiện trạng rừng. 

 S  d ng GPS để  ác định vị trí ô mẫu trên thực địa và bản đồ; kiểm tra ranh giới rừng 

 Giới thiệu các d ng c  để đo cây như thước đo đường kính, chiều cao cây, cân sinh khối và lấy 

mẫu. 

 Thiết lập ô mẫu cố định 

 Ghi ch p số liệu vào các phiếu mẫu. 

3 PCM                   

     1:                                           

M c tiêu Để ghi ch p dữ liệu về thay đổi diên tích rừng của mỗi chủ rừng 

Kết quả Ranh giới của mỗi đơn vị quản lý rừng được thể hi n trên bản đồ 

Trách nhiệm Thành viên nhóm PCM với tư vấn của FPD, PFMB hoặc FC 

Vật liệu/thiết bị GPS để kiểm tra ranh giới rừng của chủ rừng  

Bản đồ lô rừng, trạng thái rừng 

Thực hiện 

 

      u tiên: 

Đi đến mỗi lô rừng và s  d ng chức năng “tracking” của GPS để lưu số liệu ranh 

giới mỗi lô rừng. C ng có thể s  d ng chức năng này để  ác định ranh giới giữa 

kiểu rừng (như rừng lá rộng thường  anh, rừng thông, rừng trồng,  ) 

       p theo: 

S  d ng chức năng tương tự là “tracking” của GPS để phát hiện địa điểm và diện 

tích rừng thay đổi (như mất rừng, suy giảm rừng hoặc các thay đổi khác di n ra) 

     2:                                                     

M c tiêu Cập nhật bản đồ về địa điểm và thay đổi diện tích rừng  

Kết quả Thông tin về địa điểm của các lô rừng và sự thay đổi trong s  d ng được phản ảnh và 

cập nhật lên bản đồ trạng thái rừng 

Trách nhiệm Cán bộ NN   PTNT cấp huyện hoặc PFMB hoặc FC nếu có liên quan  

Vật liệu/thiết bị  Bản đồ trạng thái rừng được cây dựng trên bản đồ nền (1:1 .    – 1:2 .   ) và 

kết quả giải đoán ảnh vệ tinh (được cung cấp bời cơ quan điều tra rừng chuyên 

môn) 

 GPS để thu thập diện tích rừng (và sự thay đổi điện tích s  d ng) thông qua chức 
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năng track. 

 Phần mềm GIS như là Mapinfo, ArcGIS, DNRGarmin 

Thực hiện  Tải vệ dữ liệu track trong GPS (để  ác định các thông số diện tích trong G S) 

 Lưu các  ile ở kiểu dạng shape để so sánh trong phần mềm G S như Mapin o, 

ArcG S. Các  ile này được mở trong GIS để phản ảnh trên bản đồ sự thay đổi diện 

tích rừng.  

  ớc tính diện tích của các lô rừng sau khi số hóa và biên tập dữ liệu được cập 

nhật 

     3:                                             

M c tiêu Để  ác định được số lượng ô mẫu ít nhất cần phải có cho mỗi trạng thái rừng 

Kết quả Số lượng ô mẫu cho mỗi trạng thái rừng được  ác định với độ tin cậy     và sai số 

dưới 1   

Trách nhiệm NRP và SDOF 

Vật liệu/thiết bị  Bản đồ trạng thái rừng (giải đoán từ ảnh vệ tinh hoặc bản đồ trạng thái rừng đã 

được kiểm tra và cập nhật) 

 Phần mềm ArcGIS 

 Máy tính để phân tích số liệu 

Thực hiện Một đợt điều tra ban đầu được tiến hành để ước tính biến động của trữ lượng carbon ở 

mỗi trạng thái rừng và cung cấp cơ sở để tính số lượng ô mẫu cần thiết cho điều tra; 

việc này cho chương trình REDD+ quốc gia (NRP) đảm nhiệm. Trên có sở thông tin từ 

NRP (trung bình, sai tiêu chuẩn của sinh khối của từng trạng thái), mật độ ô mẫu tối ưu 

được tính toán. Điều này còn được hiệu chỉnh theo tình hình địa phương:  t nhất có một 

ô đại diện cho 1  ha rừng cần được điều tra hàng năm. 

NRP có thể chỉ dẫn cho chủ rừng để thu thập thêm dữ liệu. Điều này có thể  ãy ra bởi 

với một đợt điều tra hiện trường mới sau một thời k  nhất định để tăng độ tin cậy của 

ước tính sinh khối hoặc để thay thế số liệu nghi ngờ do sai số hoặc các thông tin không 

mong đợi 

     4:                                

M c tiêu Thiết lập các ô mẫu để đo tính trong rừng   

Kết quả Các ô mẫu ngẫu nhiên được  ác định vị trí 

Trách nhiệm Nhóm PCM   

Vật liệu/thiết bị  GPS 

 Thước dây đo dài 

 Thước dây với móc s t để lập ô 

 Thước chữ A 

 

Thực hiện Các ô mẫu được phân bổ ngẫu nhiên trong rừng. Các lần điều tra khác nhau trong một 

lô rừng có thể bố trí ô mẫu ở vị trí khác nhau. 

Các chỉ số đại diện của ô mẫu cần thu thập (như mức đọ dạy đặc, mở tán, bằng phẳng 

hay dốc,  ) 

Vị trí của từng ô mẫu được  ác định bằng GPS nếu lô rừng có diện tích lớn hơn 4 ha. 

Độ dốc được đo bằng thước chữ A. 
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Kích thước của ô mẫu ph  thuộc vào kiểu và điều kiện rừng: 

     

     

                     (    

    ) 

Tự nhiên Hơn 10 cây với DBH >6cm 500m
2
 (12.62m) 

 t hơn 10 cây với 

DBH >6cm 

Nhiều hơn 25 cây với 

DBH <6cm 

500m
2
 (12.62m) 

 t hơn 25 cây với  

DBH <6cm 

1,000m
2
 (17.84m) 

Không có cây với DBH >6cm 500m
2
 (12.62m) 

Tre nứa, lồ ô 100m
2
 (5.64m) 

Hỗn giao Gỗ – lồ ô 500m
2
 (12.62m) 

Lồ ô - Gỗ 100m
2
 (5.64m) 

Trồng Khoàng cách không đều Như trên cho cây 

hoặc lồ ô 

Khoảng cách đều 5 hàng     cây 

 

Một móc kim loại g n trên đầu thước dây để cố định tâm ô trên mặt đất (ngoài trừ cho 

rừng trồng đồng đều). T y thuộc vào kích thước ô mẫu, các n t/nơ được làm trên 

thước dây để chỉ ra giới hạn của bán kính ô mẫu (điều này được chuẩn bị bởi cán bộ 

th c đẩy tại văn phòng; s  d ng n t dải màu để chỉ thị cho khoảng cách bán kính ô 

mẫu) 

 

     5:                        

M c tiêu Đo tính các chỉ tiêu của cây và tre lồ ô 

Kết quả Các chỉ tiêu rừng được đo tính để tính toán sinh khối trên mặt đất rừng thích hợp 

Trách nhiệm Nhóm PCM   

Vật liệu/thiết bị  Thước đo đường kính 

 Bảng và phiếu ghi ch p hoặc máy tính hiện trường 
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Thực hiện 

 

                            : 

 Một thước dây với móc kim loại ở đầu được k o thẳng. Một người đi theo 

vòng tròn chung quanh mọc kim loại trung tâm, giữ dây đ ng khoảng cách bán 

kính ô mẫu. Đánh dấu vào cây gặp đầu tiên. Cần đi theo hướng từ móc kim 

loại ra và vòng quanh tất cả các cây nằm trong ô. 

 Đo đạc đường kính ngang ngực (DBH) của các cây    cm bằng cách s  d ng 

thước đo đường kính. (Nếu cây nằm trên ranh giới của ô, chỉ đo tính khi trung 

tâm của cây nằm trong ô). Ghi ch p DBH theo đơn vị là cm. Ghi ch p tên cây 

nếu có thể  ác định. Nếu cây trên đất dốc, phân thân, nghiêng,   thì đo DBH 

ở độ cao thích hợp trong hình ở trang tiếp theo. 

 Đếm tất cả các cây có DBH   cm (đếm tổng số cây trong ô, không đo ch ng) 

 Lặp lại cho đến khi gặp lại cây đầu tiên 

                              : 

 Đi vòng quanh tâm ô như trường hợp trên. 

 Tre lồ ô được ghi ch p tuổi, chiều cao bình quân nếu có thể. Tuổi tre lồ ô được 

 ác định dựa vào hướng dẫn trong ph  l c 

 Nếu tre lồ ô mọc từng cây, DBH được đo đếm theo cây 

 Nếu tre lồ ô mọc theo b i/c m, DBH được đo cho 1  cây rải trong trong một 

c m c ng như DBH của c m đó. 

                     : 

 S  d ng cách đo tính cho cây và tre lồ ô như trên. 

 S  d ng phiếu ghi ch p khác để ghi cây và lồ ô (mọc đơn hay c m). 

                                   : 

 Đo khoảng cách giữa các hàng và các cây trong hàng. 

 Đo DBH của 5 cây liền kề. 

 Đo cao của các cây này nếu có thể. 

 Ghi ch p tên loài cây trồng. 

 

     1: Đo DBH        . (     : Bhishma           , 2010) 
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     6:                  (        ) 

M c tiêu Để  ác định khối lượng thảm m c 

Kết quả Khối lượng thảm m c được đo tính để tính toán sinh khối trong ô mẫu có độ rộng thích 

hợp 

Trách nhiệm Nhóm PCM 

Vật liệu/thiết bị  Thước dây 

 T i đựng thảm m c 

 Cân 

 Bảng ghi với phiếu mẫu hoặc máy tính hiện trường 

 

Thực hiện  Trong ô mẫu (ở bước  ), thiết lập ô ph       cm 

 Cân trọng của bao bì 

 Thu thập tất cả thảm m c trong ô ph  cho vào t i/bao 

 Cân trong lượng thảm m c và trừ đi trọng lượng bao bì 

 Tiến trình này được lặp lại 4 lần ở ô mẫu lớn 

 

 

     7:                     (        ) 

M c tiêu Để đo lường cây gỗ chết 

Kết quả Cây gỗ chết được đo tính để ước tính sinh khối theo độ rộng ô mẫu thích hợp 

Trách nhiệm Nhóm PCM  

Vật liệu/thiết bị  Thước dây 

 Bao bì để thu thập cây gỗ, cành chết 

 Cân 

 Bảng với phiếu ghi ch p hoặc máy tính hiện trường 

Thực hiện                      : 

 Trong ô mẫu (bước 5), lập ô ph  100cmx100cm. 

 Cân trọng lượng bao bì 

 Thu thập tất cả cành chết trong ô ph . Nếu cành chết chỉ nằm một phần trong ô 

ph , c t ch ng tại vị trí ranh giới ô ph  và cân phần trọng lượng ở trong ô ph  

 Cân trọng lượng cành chết và trừ đi trọng lượng bao bì. 

 Tiến trình này có thể được lặp lại 4 lần ở ô lớn 

                 (          >6cm)                  (                      ): 

 Nếu là cây chết (Ngã đỗ hay đứng) thì đều cần đo tính 

 Đếm trong ô mẫu (bước  ). 

 Đo chiều dài, đường kính đến cm 
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     8:                 

M c tiêu Nhằm bảo đảm các số liệu đã đo tính được lưu giữ tốt 

Kết quả Tất cả số liệu đã đo tính được lưu giữ trong hệ thống MRV 

Trách nhiệm SDOF và Hạt kiểm lâm huyện (FPD), Công ty lâm nghiệp (FC) hoặc Ban quản lý rừng 

phòng hộ (PFMB) 

Vật liệu/thiết bị  Các phiếu điều tra đã ghi ch p số liệu hoặc máy tính hiện trường 

 Máy tính kết nối internet 

Thực hiện  Nếu s  d ng máy tính hiện trường với phần mềm thích hợp, dữ liệu có thể sẽ 

được đưa lên hệ thống MRV một cách tự động. Một khi máy tính nối internet, làm 

theo các bước trên màn hình. 

 Nếu s  d ng phiếu ghi ch p, vào trang  eb của REDD+ và nhập số liệu  

 Trong cả hai trường hợp, nó đều có khả năng để  em   t các dữ liệu đã nhập và so 

sánh số liệu trước đây hoặc so với trung bình trong khu vực. Thông tin này có thể 

và cần được chia s  với các cộng đồng, hoặc hộ gia đình đã tham gia thu thập số 

liệu 
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5          

                                                               

 (Lâm Xuân Sanh và Châu Quang Hiền - 1984) 

 Tuổi 1: Cây mới hoàn thành sinh trưởng vào mùa mưa trướ  đó,  ó đặ  đ ểm: 

- Mo nang còn tồn tại trên thân, thường gần gốc. 

- Thân chính màu xanh thẩm, phủ một lớp "phấn tr ng", chưa có địa y (bông). 

- Nhiều cành nh  (cành bên) xuất hiện suốt dọc theo thân chính, chưa hoặc chỉ có một vài 

cành chính còn non mọc ở ngọn cây. 

 Tuổi 2:  ó  á  đặ  đ ểm: 

- Mo nang không còn tồn tại. 

- Thân chính màu xanh tươi, phủ lớp "phấn tr ng" ít hơn, chưa có địa y hoặc chỉ có một vài 

đốm gần gốc. 

- Cành chính xuất hiện rõ, có thể có cành cấp 2 còn non. 

 Tuổi 3: Có  á  đặ  đ ểm chính sau: 

- Thân chính hơi ngả màu xanh sẫ , địa y phát triển nhiều (30-40%) tạo nên nhữ   đốm 

tr ng loang lổ nhưng vẫn còn nhận ra nền xanh của thân. 

- Cành nhánh tập trung ở ngọ     ,  à     í   đã   à   ểu hiện ở màu xanh sẫm lố  đốm 

địa y, có thể có cành ph  cấp 2. 

 Tuổi 4:  ó  á  đặ  đ ểm: 

- Thân chính có màu tr    xá     địa y phát triển mạnh (70-80%), nền xanh của thân gần 

như biến mất. 

- Cành nhánh tập trung ở ngọ     ,  à     í   đã   à  à        xá     địa y phát triển. 

 Tuổi 5 và hơn nữa:  ó  á  đặ  đ ểm: 

- Thân chính chuyể        à   à  , địa y vẫn còn phát triể   à  đặc. 

- B   đầu quá trình m    ó ,   ã đổ. 
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               đ             
 

              đo         DBH ≥6cm 

                                          

  o                         

Lô      –      

               

              

            m
2
             %        % 

    đ  GPS  _____ _____’_______”   _______ _____’_______”   

                      

 

TT.  o   DBH 

(cm) 

        TT.  o   DBH 

(cm) 

        

1       26       

2       27       

3       28       

4       29       

5       30       

6       31       

7       32       

8       33       

9       34       

10       35       

11       36       

12       37       

13       38       

14       39       

15       40       

16       41       

17       42       

18       43       

19       44       

20       45       

21       46       

22       47       

23       48       

24       49       

25       50       

 

            DBH <6cm: 

        :     : 
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              đo             o     

           o    

  o       

Lô    

     

              

            100/500 m
2
         o       

     

m        % 

    đ  GPS  _____ _____’_______”   _______ _____’_______”   

                      

 

TT. DBH (cm)      

( ă ) 

        TT. DBH (cm)      

( ă ) 

        

1       26       

2       27       

3       28       

4       29       

5       30       

6       31       

7       32       

8       33       

9       34       

10       35       

11       36       

12       37       

13       38       

14       39       

15       40       

16       41       

17       42       

18       43       

19       44       

20       45       

21       46       

22       47       

23       48       

24       49       

25       50       
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              đo             o         

           o    

  o       

Lô    

     

              

            100/500 m
2
         o       

     

m        % 

    đ  GPS  _____ _____’_______”   _______ _____’_______”   

                      

 

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. cm 3. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. cm 3. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. cm 3. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. cm 3. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. cm 3. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. DBH cây: 1. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. DBH cây: 1. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. DBH cây: 1. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   

DBH         cm          

DBH cây: 1. cm 2. DBH cây: 1. cm 

4. cm 5. cm 6. cm 7. cm 

8. cm 9. cm 10. cm   
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                                          

  o                         

Lô      –      

    Plantation 

              

                      % 
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